
STT
Tên tài 

sản

Nhãn hiệu/ biển đăng ký 

xe/thông số

Đơn vị 

tính
Số lượng Tình trạng

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Máy cắt

Không nhãn hiệu; Tổng chiều 

dài 175cm, phần tay cầm rộng 

60cm, phần than trục dài 155 

cm, phần lưỡi tháo rời có kích 

thước (17x8x0.2)cm

Cái 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: cam 

xám, bình 

xăng màu 

trắng

2 Xe mô tô

Yamaha; loại: Sirius, biển số 

77G1-795.32, số khung 

157019, số máy 293228

Chiếc 1

Không kiểm tra bên 

trong (Tài sản gửi 

Chi cục Thi hành 

án huyện)

Màu: đen 

3 Máy tính Casio Cái 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen

4
Điện 

thoại

Samsung S6, màn hình cảm 

ứng.
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

Màu: màu 

vàng đồng

5
Điện 

thoại
Realme, màn hình cảm ứng. Chiếc 1

Đã qua sử dụng, bị 

nức, vỡ (không 

kiểm tra được bên 

trong) (Giao trực 

tiếp)

Màu: Xanh 

6
Điện 

thoại
VIVO, màn hình cảm ứng Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Xanh

7
Điện 

thoại

Iphone 6S, số IMEI 

353285075537348
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Hồng 

8 Xe mô tô

Hiệu Exciter, biển số 77D1-

034.59, số khung: RLC 

E55P10BY030409, số máy: 

55P1-030410

Chiếc 1

Không kiểm tra bên 

trong (Tài sản gửi 

Chi cục Thi hành 

án huyện)

Màu: Xanh, 

trắng

9 Xe mô tô
Nhãn hiệu World, biển số 

77F8-4425
Chiếc 1

Không kiểm tra bên 

trong (Tài sản gửi 

Chi cục Thi hành 

án huyện)

Màu: đen, 

kiểu dáng 

Dream

10 Xe mô tô

Nhãn hiệu MAJESTY, biển 

số 77M4-1514, số máy FMG-

074221, số khung 23TT-

074221; kèm giấy đăng ký mô 

tô biển số 77M4-1514 mang 

tên Võ Hồng Hổ

Chiếc 1

Không kiểm tra bên 

trong (Tài sản gửi 

Chi cục Thi hành 

án huyện)

Màu: xanh

11
Xe mô tô 

3 bánh

Không nhãn hiệu, biển số 

60B1-125.38, số máy 

162MK1C001761

Chiếc 1

Không kiểm tra bên 

trong (Tài sản gửi 

tại Công an huyện)

Màu: xanh

12 Xe Mô tô

Yamaha, loại Exciter, biển 

kiểm soát 77L1-170.06, số 

khung RLCE 

55P10CY080899, số máy 

55P1080906

Chiếc 1

Không kiểm tra bên 

trong (Tài sản gửi 

Chi cục Thi hành 

án huyện)

Màu: xanh – 

trắng
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STT
Tên tài 

sản

Nhãn hiệu/ biển đăng ký 

xe/thông số

Đơn vị 

tính
Số lượng Tình trạng

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

13
Điện 

thoại 

Iphone 6 Plus, màn hình cảm 

ứng, số IMEI 

359323060164673

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu trắng

14
Điện 

thoại
Iphone 6S, màn hình cảm ứng Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Vàng

15
Điện 

thoại 
Iphone 6, màn hình cảm ứng Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Vàng

16
Điện 

thoại 

Samsung, màn hình cảm ứng, 

số IMEI 353244/11/937023/4, 

kèm ốp lưng trong suốt

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đỏ

17
Điện 

thoại

Samsung, màn hình cảm ứng, 

kèm ốp lưng in màu hoa 

hướng dương

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đỏ 

18
Điện 

thoại

Samsung, màn hình cảm ứng, 

số IMEI 352582/10/159956/2 
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen 

19
Điện 

thoại

Samsung, màn hình cảm ứng, 

số IMEI 354358/08/121291/6 

kèm ốp lưng dẽo màu sẫm

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh-

đen

20
Điện 

thoại

Samsung, màn hình cảm ứng, 

số IMEI 357074/08/214432/4 

kèm ốp lưng dẽo màu đen

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh-

đen

21
Điện 

thoại

Samsung S7 Edge, màn hình 

cảm ứng, số IMEI 

357751071201211

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: bạc

22
Điện 

thoại

Samsung, loại bàn phím, số 

IMEI 358786/04/748725/3
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen

23
Điện 

thoại
OPPO Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh-

đen

24
Điện 

thoại
Realme, màn hình cảm ứng Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh lá

25
Điện 

thoại

Nokia, loại bàn phím, số 

IMEI 357322087856016
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen - 

bạc

26
Điện 

thoại

Nokia, loại bàn phím, số 

IMEI 353666/05/066687/5
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh 

dương

27
Điện 

thoại

Masstel, loại bàn phím, số 

IMEI 359371100761354
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: vàng



STT
Tên tài 

sản

Nhãn hiệu/ biển đăng ký 

xe/thông số
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28
Điện 

thoại
Iphone X, màn hình cảm ứng Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Bạc

29
Điện 

thoại

Iphone 11 Pro

Số IMEI     

353239104046104
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Xanh

30 Điện thoại Iphone 7 Plus Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: vàng

31 Cân điện tử Hem No Mini 2-200 Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: bạc

32 Máy ép nhựa SEALER PFS-300 Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh

33 Điện thoại OPPO A15S Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: xanh

34 Ví da Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen

35 Điện thoại
Iphone XMAX số 

IMEI:35311100161890
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen

36
Iphone XSMAX số IMEI: 

353103102966350
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: vàng

37
Iphone 11 Pro max số IMEI: 

3538871067106738720
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: vàng

38 Xe máy

Vario BKS: 77G1-84595 Số 

khung: 

MH1JM511LK716907 Số 

máy:JM51E1716606

Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: Trắng 

đỏ

39 Điện thoại
NOKIA số IMEI: 

357678106898580
Chiếc 1

Đã qua sử dụng 

(không kiểm tra 

được bên trong) 

(Giao trực tiếp)

Màu: đen

40 Xe lôi

Xe lôi biển số 60Y3-179, số 

máy 167MM-2IJ000733 dung 

tích xi lanh 230cm
3
, không có 

số khung

Chiếc 1
Đã qua sử dụng, 

không có chìa khoá 

xe,

Màu: Xanh
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